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Hội Đồng Công Bằng Môi Trường Tóm Tắt Các Ý Kiến Đóng Góp về  

Dự Thảo Chiến Lược EJ của MassEEA 
 

ID MỚI Chủ đề Ý Kiến Đóng Góp về Chiến Lược EJ 

(a) Bao gồm 

(b) Không bao 

gồm 

(c) Bao gồm 

trong thảo 

luận 

Ghi Chú Thảo Luận  

(Số lượng ý kiến đóng góp 

tham khảo ngày 8 tháng 2 

Tài Liệu Ý Kiến Đóng 

Góp:tại đây) 

 Chiến Lược EJ của EEA (Trang 1) 

1 Mục Đích 

và Sử Dụng 

Mỗi chiến lược, bao gồm chiến lược EJ của EEA, nên đề xuất làm nổi 

bật 1 hoặc 2 nỗ lực thí điểm có thể chứng minh cách chiến lược tác 
động đến các cộng đồng EJ và thúc đẩy các thành phần bên ngoài, bên 

trong về sức mạnh của chiến lược.   

 Kết hợp với ý kiến đóng góp 

63 
 

Áp dụng cho tất cả các 

Chiến Lược EJ 

2 Mục Đích 

và Sử Dụng 

Tài liệu chiến lược cần lưu ý, "Tập hợp các chiến lược Công Bằng Môi 

Trường này nhằm cải thiện công tác quản lý nội bộ của các cơ quan 

EEA và thu thập, trong một tài liệu duy nhất, các chiến lược khác nhau 
đang được sử dụng trong Ban Giám Đốc." 

 

Tài liệu chiến lược cần lưu ý thêm rằng việc đưa các cơ quan vào chiến 
lược có thể nằm ngoài phạm vi.  Tuy nhiên, có cơ hội đề xuất rằng mỗi 

cơ quan EEA xác định các lĩnh vực có sự hợp tác với các cơ quan bên 

ngoài EEA có thể hỗ trợ nhiều hơn cho Công Bằng Môi Trường 

 Ý kiến đóng góp ban đầu:  

Các cơ quan cụ thể cần được 

đưa vào chiến lược ở phạm 
vi lớn hơn (ví dụ: DOT, 

DHCD, DPH)?   

3 Mục Đích 

và Sử Dụng 

 

Tài liệu chiến lược nên đề xuất đánh giá định kỳ (không ít hơn 2 năm), 

tương tự như Ban Bố Trí Cơ Sở Vật Chất Năng Lượng cho Chiến Lược 

EJ của MassEEA và các cơ quan khác. Đồng thời đề xuất có bản ghi 
các thay đổi đối với tài liệu.     

 Kết hợp với bản gốc số 9 và 

15 

Áp dụng cho tất cả các 

Chiến Lược EJ 

4 Định nghĩa 

 
 

Các định nghĩa nên được hợp nhất và bảng thuật ngữ chung được phát 

triển trước để giải quyết các định nghĩa dư thừa.   

 Áp dụng cho tất cả các 

Chiến Lược EJ 

5 Định nghĩa Định nghĩa thuật ngữ “phân bổ công bằng”, nhất là khi có liên quan đến 
các khoản tài trợ và các loại đầu tư khác.  

 

“Phân bổ công bằng” có thể cần phải linh hoạt, nhưng bao gồm một 

loạt các định nghĩa có thể đo lường được (ví dụ: phân phối/tham gia 
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ID MỚI Chủ đề Ý Kiến Đóng Góp về Chiến Lược EJ 

(a) Bao gồm 

(b) Không bao 

gồm 

(c) Bao gồm 

trong thảo 

luận 

Ghi Chú Thảo Luận  

(Số lượng ý kiến đóng góp 

tham khảo ngày 8 tháng 2 

Tài Liệu Ý Kiến Đóng 

Góp:tại đây) 

theo tỷ lệ phần trăm, ưu tiên cho các quy trình phục hồi và giải pháp 
giải quyết các tổn hại trước đây) 

6 Cộng Đồng 
EJ và Định 

Nghĩa 

 

Bao gồm các cân nhắc cho các cộng đồng EJ trong tương lai (ví dụ: các 
đơn vị nhà ở giá cả phải chăng đã lập kế hoạch được xem xét theo 

Chương 40B & 40R của Massachusetts?). Các cân nhắc bao gồm cách 

thu hút các cộng đồng EJ tham gia vào quá trình ra quyết định, đặc biệt 

bao gồm quan điểm EJ về Phát Triển Cộng Đồng & Nhà Ở (DCHD). Ví 
dụ, khi dự án phát triển nhà ở giá cả phải chăng được lên kế hoạch bên 

cạnh các khu vực có mật độ giao thông cao, cách MEPA có thể tham 

gia sớm vào quá trình ra quyết định? 

 Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

7 Kết Nối 

Cộng Đồng 

Nêu rõ cách các cơ quan và thành phố EEA sẽ phối hợp với nhau để hỗ 

trợ và thực thi chiến lược EJ.   

 Kết hợp các ý kiến 64, 60 và 

69.  

 
Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

8 Kết Nối 

Cộng Đồng 

Các cơ quan tiểu bang nên học cách hòa nhập với cộng đồng thay vì 

mong đợi cộng đồng học cách làm việc với các cơ quan. Bước đầu tiên 

có thể là giảng dạy hoặc nâng cao nhận thức về vai trò của từng cơ quan 

đối với công chúng.  Hướng dẫn công chúng cách thức hoạt động của 
các cơ quan dường như là bước đầu tiên. 

 Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

9 Kết Nối 
Cộng Đồng 

Điều quan trọng là phải truyền đạt nội dung và tác động của dự án 
nhằm thực hiện kết nối cộng đồng một cách hiệu quả và thông tin từ 

cộng đồng.  Điều quan trọng khác là các cơ quan phải theo dõi cách các 

điều kiện về giấy phép hoặc địa điểm đã thực sự được thực hiện và liệu 
những điều kiện đó có thực sự đạt được mục tiêu hay không.   

 Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

10 Kết Nối 

Cộng Đồng 

Hỗ trợ các văn phòng nhỏ trên toàn tiểu bang, phối hợp với các khu vực 

MVP, nơi EEA sẽ “kết hợp với cư dân”.  

  

11 Kết Nối 

Cộng Đồng 

Xem xét khả năng tiếp cận và sự công bằng cho tất cả các cộng đồng 

khi tìm kiếm sự tham gia của cộng đồng để giải quyết các rào cản mang 
tính hệ thống. Đảm bảo sử dụng “ngôn ngữ đơn giản” cho những đối 

tượng không chuyên về kỹ thuật và điều chỉnh ngôn ngữ cho phù hợp 

 Kết hợp với các ý kiến 10, 

12 và 53 (DPU), 61, 67, 70, 
71, 76 
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ID MỚI Chủ đề Ý Kiến Đóng Góp về Chiến Lược EJ 

(a) Bao gồm 

(b) Không bao 

gồm 

(c) Bao gồm 

trong thảo 

luận 

Ghi Chú Thảo Luận  

(Số lượng ý kiến đóng góp 

tham khảo ngày 8 tháng 2 

Tài Liệu Ý Kiến Đóng 

Góp:tại đây) 

với cộng đồng (ví dụ: dịch ngôn ngữ, tài chính, giao thông vận tải, truy 
cập băng thông rộng có giới hạn, v.v. ). 

 

Ví dụ, các phiên điều trần về tỷ lệ DPU có thể mang tính chất kỹ thuật 
và phức tạp về bản chất, đặc biệt khi các nhân chứng chuyên môn được 

mời làm chứng.  Các thủ tục tố tụng này thường ảnh hưởng đến toàn bộ 

cơ sở tỷ lệ khách hàng chắc chắn bao gồm các cộng đồng công bằng 

môi trường.     

Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang  

12 

 

Học vấn Nêu rõ các khóa đào tạo được đề xuất và sẽ được thực hiện, bao gồm 

cách cập nhật các khóa đào tạo, phối hợp với CBO và theo dõi (ví dụ: 
người tham gia, đánh giá người tham gia, v.v.).   

 Kết hợp các ý kiến 13 và 35.  

Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

13 Số Liệu 

 
 

Chiến lược hiện tại cho biết: “Để theo dõi tiến độ hướng tới các mục 

tiêu EJ, EEA sẽ thiết lập các số liệu để theo dõi việc phân phối lợi ích 
công bằng trong các chương trình của mình. EEA sẽ công bố những kết 

quả này trong báo cáo thường niên và sẽ bao gồm các số liệu, tiến độ EJ 

cho các cơ quan, văn phòng và chương trình của EEA. Một số tiêu chí 
có thể được xem xét, ngoài những tiêu chí khác, như sau: 

▪ Cơ quan chi tiêu theo năm tài chính cho dịch vụ biên phiên dịch ngôn 

ngữ  
▪ Chi tiêu cho chương trình và cơ quan năm tài chính đối với các dự án 

mang lại lợi ích cho các khu vực lân cận EJ  

▪ Số lượng các Khóa Đào Tạo EJ do EEA cùng các cơ quan tổ chức và 

tham dự  
▪ Tuyển dụng thông tin nhân khẩu học  

▪ Số lượng cuộc họp công khai do EEA và các cơ quan của EEA tổ 

chức tại các khu vực lân cận EJ.” 
 

Nêu rõ rằng báo cáo này áp dụng cho tất cả các ban giám đốc hoặc cơ 

quan thuộc EEA. Mỗi số liệu phải được phân tách theo cơ quan/ban 

giám đốc, mục đích của chương trình và địa điểm hoặc cộng đồng cụ 
thể.   

 

Theo đó, xem xét thay đổi “có thể” thành “nên làm”. 

 Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 
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ID MỚI Chủ đề Ý Kiến Đóng Góp về Chiến Lược EJ 

(a) Bao gồm 

(b) Không bao 

gồm 

(c) Bao gồm 

trong thảo 

luận 

Ghi Chú Thảo Luận  

(Số lượng ý kiến đóng góp 

tham khảo ngày 8 tháng 2 

Tài Liệu Ý Kiến Đóng 

Góp:tại đây) 

14 Số Liệu 
 

 

Ưu tiên đo lường kết quả của các dự án (không chỉ ý kiến đầu ra) đang 
được làm theo (ví dụ: phân bổ quỹ, hành động thực thi, quyết định trích 

dẫn, sự hài lòng với các dịch vụ dịch ngôn ngữ, v.v.) để hiểu điều gì 

đang xảy ra ở đâu, các lý do tại sao điều đó xảy ra.    

 Kết hợp các ý kiến đóng góp 
ban đầu 6, 7, 18, 20, 21, 22, 

24, 36 (MassDEP), 46 

(MassDEP), 50 và 52 (DPU) 
 

Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

16 Số Liệu 

 

 

Xem xét các mục tiêu và theo dõi các nguồn lực cho các cộng đồng EJ 

(tương tự như sáng kiến liên bang về Công Bằng 40), bao gồm cả sự 

tham gia của cộng đồng.  
 

Theo quy định, mọi ban giám đốc hoặc cơ quan phải báo cáo chi tiêu, 

hoạt động tổng thể và tương đối (nghĩa là phần trăm/tỷ lệ/bình quân đầu 
người). Có thể xác định không chỉ số tiền đã được chi tiêu hoặc thực 

hiện trong từng cộng đồng EJ và các cộng đồng EJ với tư cách là một 

nhóm, mà còn cả về cách số tiền hoặc hoạt động này so sánh với toàn 

tiểu bang nói chung cùng với các cộng đồng không phải cộng đồng EJ. 

 Kết hợp 19, 23 và 26, 27 

(Vùng Duyên Hải); 38 

(OTA); và 65, 66, 74 
Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

 

17 Số Liệu  

 
 

Chi tiêu và các hoạt động khác phải được báo cáo cả về tổng số VÀ so 

với tổng chi tiêu cho tất cả các cộng đồng hoặc trên toàn khối thịnh 
vượng chung. 

 Bao gồm các ý kiến 47, 48 

và 49 
Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

18 Nguồn Lực 
của Tiểu 

Bang 

 
 

Bao gồm thông tin về các nguồn lực cần thiết và được phân bổ để thực 
hiện chiến lược (ví dụ: nhân sự, đào tạo), nêu bật các khoảng trống về 

nguồn lực.   

 

 Từ ý kiến đóng góp cho 
MassDEP, nhưng áp dụng 

cho các ý kiến đóng góp 

khác (bao gồm cả các ý kiến 
16 và 34), 75 

Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

Chiến Lược EJ của Văn Phòng Quản Lý Vùng Duyên Hải (Trang 20) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

Chiến Lược EJ của Văn Phòng Thực Thi Pháp Luật và Cảnh Sát Môi Trường MA (Trang 28) 
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ID MỚI Chủ đề Ý Kiến Đóng Góp về Chiến Lược EJ 

(a) Bao gồm 

(b) Không bao 

gồm 

(c) Bao gồm 

trong thảo 

luận 

Ghi Chú Thảo Luận  

(Số lượng ý kiến đóng góp 

tham khảo ngày 8 tháng 2 

Tài Liệu Ý Kiến Đóng 

Góp:tại đây) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

20 Số Liệu Cần cung cấp dữ liệu về các hoạt động thực thi theo địa điểm, lý do và 

tổ chức. 

  

21 Nguồn Lực 

của Tiểu 

Bang 

Lưu trữ dữ liệu về số lượng nhân sự được triển khai để quản lý hoặc 

giám sát nguồn lực theo địa điểm. 

  

Chiến Lược EJ của Văn Phòng Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Massachusetts (MEPA) (Trang 38) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

22 Số Liệu Thêm các địa điểm ngoài số lượng dự án cho các dự án MEPA vào 

Giám Sát Môi Trường 

  

23 Số Liệu  Cân nhắc đưa các tác động kinh tế xã hội vào phân tích, chẳng hạn như 

tác động đến tổng chi phí năng lượng.  

  

Chiến Lược EJ của Văn Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật (OTA) (Trang 47) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

24 Thông Tin 

Chung 

Nêu rõ sự cân bằng giữa hỗ trợ kinh doanh và đảm bảo trách nhiệm giải 

trình với cộng đồng EJ.   
 

Ví dụ: làm thế nào để OTA đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với cộng 

đồng EJ trước những căng thẳng giữa cân nhắc kinh tế và giảm thiểu 
chất độc hại? 

 OTA có thể là một ví dụ 

điển hình để các cơ quan 
khác học hỏi và noi theo 

Chiến Lược EJ của Sở Tài Nguyên Nông Nghiệp (MDAR) (Trang 57) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

25 Thông Tin 

Chung 

 
 

Cân nhắc hỗ trợ liên quan đến công bằng để giải quyết các khó khăn đối 

với cộng đồng dễ bị tổn thương (ví dụ: nhà ở và phương tiện đi lại cho 

công nhân tại trang trại, dịch vụ dịch thuật).   

 Kết hợp với các ý kiến 40 và 

61 – áp dụng cho tất cả các 

cơ quan.   
Áp dụng cho tất cả các Kế 

Hoạch Cơ Quan Tiểu Bang 

Chiến Lược EJ của Sở Bảo Tồn Tài Nguyên (DCR) (Trang 67) 
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ID MỚI Chủ đề Ý Kiến Đóng Góp về Chiến Lược EJ 

(a) Bao gồm 

(b) Không bao 

gồm 

(c) Bao gồm 

trong thảo 

luận 

Ghi Chú Thảo Luận  

(Số lượng ý kiến đóng góp 

tham khảo ngày 8 tháng 2 

Tài Liệu Ý Kiến Đóng 

Góp:tại đây) 

26 Số Liệu Cân nhắc báo cáo về việc sử dụng nhân khẩu học, bao gồm các lần tiếp 
cận từ các cộng đồng EJ 

  

27 Nguồn Lực 
của Tiểu 

Bang 

Nêu rõ chiến lược để tăng khả năng tiếp cận các cơ sở giải trí trong các 
cộng đồng EJ (ví dụ: mua bất động sản từ các cơ quan khác).  

  

Chiến Lược EJ của Sở Bảo Vệ Môi Trường (MassDEP) (Trang 77) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

Chiến Lược EJ của Sở Cá và Trò Chơi (Trang 91) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

Chiến Lược EJ của Sở Tài Nguyên Năng Lượng (DER) (Trang 100) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

Chiến Lược EJ của Sở Tiện ích Công Cộng (DPU) (Trang 109) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

28 Số Liệu Đối với các khu vực trong/gần các cộng đồng EJ, báo cáo về chất lượng 
dịch vụ năng lượng, sửa chữa hoặc nâng cấp (nhất là GSEP), đầu tư vào 

hiệu quả năng lượng, các số liệu về vận chuyển và an toàn đường ống 

dẫn khí đốt cũng như kết quả của việc xác định địa điểm của các cơ sở 

năng lượng 

  

Chiến Lược EJ của Ban Giám Sát Cơ Sở Năng Lượng (EFSB) (Trang 117) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

29 Thông Tin 

Chung 

Cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng 

năng lượng và các quyết định về địa điểm để bên thứ ba đánh giá khách 

quan 

  

30 Số Liệu Cung cấp các số liệu về kết quả của các quyết định chọn địa điểm trong 

và xung quanh các cộng đồng EJ so với phần còn lại của khối thịnh 

vượng chung (ví dụ: số và phần trăm dự án được chấp thuận so với bị 
từ chối được phân tách theo loại và địa điểm). 
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ID MỚI Chủ đề Ý Kiến Đóng Góp về Chiến Lược EJ 

(a) Bao gồm 

(b) Không bao 

gồm 

(c) Bao gồm 

trong thảo 

luận 

Ghi Chú Thảo Luận  

(Số lượng ý kiến đóng góp 

tham khảo ngày 8 tháng 2 

Tài Liệu Ý Kiến Đóng 

Góp:tại đây) 

31 Kết Nối 
Cộng Đồng  

Ưu tiên thu thập phản hồi sớm từ những cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng bởi 
các dự án được triển khai. Phản hồi sớm từ những cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi các dự án cho phép khả năng kết hợp phản hồi vào phạm vi, 

thiết kế và kế hoạch của dự án một cách hiệu quả hơn nhiều về mặt chi 
phí.  Mức độ quan trọng này được thừa nhận bởi yêu cầu trước khi nộp 

hồ sơ trong giao thức tham gia công chúng của MEPA đối với Cộng 

Đồng Công Bằng Môi Trường.  Mặc dù chiến lược của EFSB thừa 

nhận rằng một số dự án được đưa ra trước khi ban giám sát lựa chọn 
cũng được yêu cầu nộp hồ sơ với MEPA, do đó thực hiện sự tham gia 

của công chúng trước khi nộp đơn, EFSB cần xem xét áp dụng một yêu 

cầu trước khi nộp hồ sơ tương tự cho tất cả các đơn đăng ký EFSB.  
Các cơ quan khác cũng cần xem xét chỉ định các yêu cầu tương tự về sự 

tham gia của công chúng trong “quy trình sớm” tương tự đối với các dự 

án ảnh hưởng đến cộng đồng EJ. 

  

Chiến Lược EJ của Trung Tâm Năng Lượng Sạch (MassCEC) (Trang 130) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   

Cơ Quan Tài Nguyên Nước (MWRA) (Trang 140) 

  Xem các ý kiến đóng góp áp dụng cho tất cả các chiến lược EJ   
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